KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 11

Ngày soạn: 11/11/2022
Ngày dạy: Thứ hai, 14/11/2022
Hoạt động trải nghiệm

SINH HOẠT DƯỚI CỜ 

BÀI 11: TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC.

I. YÊU CÂU CẦN ĐẠT:
-  Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 

- Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
-  Yêu quý, tự hào về ngôi trường của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên:  Bài powpoint Video nhạc, tranh minh họa bài học.
- Học sinh: SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Hoạt động 1: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam: 10’

- Thực hiện nghi lễ chào cờ.

- GV nhận xét thi đua và triển khai các công việc tuần mới.

* Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

2. Sinh hoạt dưới cờ: -
Tổng kết phong trào “Nhật kí tình bạn”. Hưởng ứng phong trào xây dựng “ Trường học hạnh phúc”. (15 ’)

* Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động hát

- GV dẫn dắt vào hoạt động.
[image: image1.emf]
* GV cho HS nhận xét phong trào “Nhật kí tình bạn”.

- GV cho HS hưởng ứng phong trào xây dựng “ Trường học hạnh phúc”

- GV cho HS trình bày sản phẩm tranh vẽ về trường học với nhiều nội dung mang tính chất hạnh phúc như tình bạn, yêu quý thầy cô, vệ sinh trường lớp…

3. Tổng kết, dặn dò (5’)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề 
	- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.

- HS hát.

- HS lắng nghe

- HS nhận xét phong trào “Nhật kí tình bạn”.

- HS hưởng ứng phong trào xây dựng “ Trường học hạnh phúc”

- HS trình bày sản phẩm tranh vẽ về trường học với nhiều nội dung mang tính chất hạnh phúc như tình bạn, yêu quý thầy cô, vệ sinh trường lớp…

- HS thực hiện yêu cầu.

- Lắng nghe


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy( Nếu có):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng Việt

TIẾT 101: CHỮ A VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng các tiếng trong bài. Bước đầu nhận biết được một số yếu tố của một truyện kể như người kể chuyện (xưng tôi). Biết đọc lời kể chuyện trong bài Chữ A và những người bạn với ngữ điệu phù hợp

- Hiểu nội dung bài: Nói về câu chuyện của chữ A và nhận thức về việc cần có bạn bè.

- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tinh thần hợp tác nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso. nxbgd.vn/
2.Học sinh : Vở BTTV, bảng con…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

- GV cho lớp hoạt động tập thể.

- GV cho HS nhắc lại tên bài học hôm trước.

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV hỏi:

+ Nói tên các chữ cái có trong bức tranh?

+ Hãy đoán xem các chữ cái đang làm gì?

- Gọi HS nhận xét

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức (25’): 
	- HS hát và vận động theo bài hát.

- HS nhắc lại tên bài học trước:  
- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS nhận xét



	          Đọc văn bản: Hướng dẫn đọc văn bản 
- GV đọc mẫu: rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn.

- HDHS chia đoạn: (2 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến với tôi trước tiên.

+ Đoạn 2: Còn lại.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: nổi tiếng, vui sướng, sửng sốt, trân trọng…

- Luyện đọc câu dài: Một cuốn sách chỉ toàn chữ A/ không thể là cuốn sách mà mọi người muốn đọc./

        Luyện đọc đoạn

 GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm bốn.

- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.

             Đọc toàn bài.

- Yc  HS đọc toàn bài.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.

* Củng cố, dặn dò: (5’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- 2-3 HS luyện đọc.

- 2-3 HS đọc.

- 2 nhóm đọc 2 đoạn.

- HS nhận xét.
- 1 Học sinh đọc.

- HS lắng nghe.

-Hs trả lời

-Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ………………………………………..…………

……………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………..…

 Tiếng Việt

TIẾT 102: CHỮ A VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng các tiếng trong bài. Bước đầu nhận biết được một số yếu tố của một truyện kể như người kể chuyện (xưng tôi). Biết đọc lời kể chuyện trong bài Chữ A và những người bạn với ngữ điệu phù hợp

- Hiểu nội dung bài: Nói về câu chuyện của chữ A và nhận thức về việc cần có bạn bè.

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ hoạt động, đặc điểm, đặt được câu nói về hoạt động của học sinh. Góp phần hình thành phẩm chất yêu quý bạn bè, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm. Biết bồi dưỡng tình cảm bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

2. Học sinh : Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu: (5’)

-Gv cho học sinh tham gia trò chơi: Mảnh ghép.

- Yêu cầu hs nhắc lại cách chơi và luật chơi

-Tổ chức cho hs tham gia chơi trò chơi

-Gọi hs nhận xét

-Gv tổng kết trò chơi.

-Gv giới thiệu tên 
2. Hoạt động luyện tập thực hành: (20’) 
*Trả lời câu hỏi:
- GV cho HS đọc lại toàn bài.

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.87.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.44.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS

 Luyện đọc lại: (10’)

- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- YCHS đọc diễn cảm.
- GV theo dõi, nhận xét cho HS.

3. Hoạt động vận dụng: 

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.87.

- HDHS nói tiếp lời của chữ A để cảm ơn các bạn: Cảm ơn các bạn, nhờ có các bạn, chúng ta đã (…)

- Gọi các nhóm lên thực hiện.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.87.
- HDHS tìm các từ ngữ chỉ cảm xúc.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

*Củng cố dặn dò: 5’
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- Hs tham gia chơi trò chơi : Ô cửa bí mật
- Nhắc lại luật chơi và cách chơi
- Tham gia chơi
- Lắng nghe

- Ghi bài

C3: Chữ A nhận ra rằng nếu chỉ có một mình, chữ A chẳng thể nói được vói ai điều gì.

C4: Chữ A muốn nhắn nhủ các bạn là cần chăm chỉ đọc sách.

- HS lần lượt đọc.

- Đại diện các nhóm lên chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- Hs đọc. 

- HS lắng nghe.
- HS nhận xét

- 2-3 HS đọc.

- HS hoạt động theo nhớm đôi, thực hiện nói lời cảm ơn.

- 4-5 nhóm lên bảng.

- 1-2 HS đọc.

- HS suy nghĩ và nối tiếp nêu các từ chỉ cảm xúc.

- HS nêu cảm nhận của bản thân.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ) …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
Toán

Tiết 51:  LUYỆN TẬP (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Thực hiện tính và so sánh các phép tính cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.

- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng ( có nhớ) trong phạm vi 100 đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.

- Qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

2. Học sinh : Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

* Khởi động

- Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi “Gió thổi”. 

- Cách chơi: Quản trò hướng dẫn, mỗi hs sẽ tưởng tượng mình là một cái cây. Tất cả đứng giang tay ra để tạo hàng cây, gió thổi bên nào sẽ nghiêng về bên đó. VD: (Quản trò) Gió thổi, gió thổi. (Cả lớp) Về đâu, về đâu. ( Quản trò) Bên trái, bên trái. (Cả lớp) Nghiêng người sang trái…

- Gv nhận xét, tuyên dương hs tích cực chơi tốt.

2. Hoạt dộng thực hành, luyện tập (25’)

Bài 4: a, Tính (trang 63)

23 + 9 + 40 = ?

51 + 9 + 10 = ?

a,

- Gọi hs nêu yêu cầu a.

- Khi tính phải chú ý điều gì? 

- Yêu cầu 2 hs làm bài trên bảng. Lớp làm bài vào vở.

- Gọi hs đọc bài làm, nhận xét

- Gọi hs chữa miệng nêu rõ cách tính.

- Gv chốt đáp án đúng.

b, >, <, =      

- Đọc yêu cầu b.

- Hướng dẫn hs thực hành tính rồi so sánh kết quả.

* Lưu ý: hs có thể tự sáng tạo phát hiện kết quả rồi so sánh không cần thực hiện phép tính mà vẫn điền đúng dấu.
- Yêu cầu hs làm bài vào vở, 1 hs làm phiếu nhóm.

- Chiếu bài và chữa bài của hs 

- Gv kết luận ra đáp án đúng.

*Gv chốt lại cách tính phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.

Bài 4: Giải toán

- Gọi hs nêu đề toán 

+ Trong tranh vẽ gì?

- Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán hỏi gì?

- Vậy muốn biết hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người đi du lịch ta làm như thế nào ?

- Gọi 1 hs giải vào bảng phụ, dưới lớp làm vào vở
- Nhận xét bài làm của hs 

Tuyên dương hs làm bài tốt
*Củng cố dặn dò : 5’
- GV nêu lại nội dung bài.

- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	- Hs chơi trò chơi “ Gió thổi”

- Lớp đáp lời và kết hợp động tác.

-Lắng nghe
- Hs nêu yêu cầu a

- Phải chú ý tính từ trái sang phải.
 2Hs làm bài trên bảng, dưới lớp làm bài vào vở.

23 + 9 + 40 = 32 + 40 

                   = 72

51 + 9 + 10 = 60 + 10

                   = 70
- Hs nhận xét bài của bạn

- Hs đổi chéo vở chữa bài.

- Hs nêu cách tính

- Hs đọc yêu cầu của b

- Hs tính nhẩm rồi so sánh điền dấu đúng.

- 1 Hs làm phiếu nhóm, lớp lớp vào vở

12 +18  =  18 + 12

     37 + 24  <  37 + 42

     65 +  7  >  56 +   7

     76 +  4  =  74 +   6

- Hs đổi chéo vở, nhận xét bài bạn.

- 2 Hs đọc đề
+ Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan. 

- Đoàn khách thứ nhất có 35 người, đoàn khách thứ hai có 25 người.

- Hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người đi du lịch? 

- Ta lấy số người có trong đoàn khách thứ nhất cộng với số người có trong đoàn khách thứ hai.
Bài giải:

Hai đoàn khách tham quan có tất cả số người đi du lịch là:

35 + 25 = 60 ( người) 

                Đáp số: 60 người

Đổi chéo vở nhận xét bài bạn.

-Hs lắng nghe

-Hs thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiếng Việt

TIẾT 103: CHỮ HOA I, K

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết viết chữ hoa I, K (cỡ vừa và nhỏ); viết câu ứng dụng Dung. Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.

- Hiểu và cảm nhận được câu ứng dụng. Vận dụng viết chính tả.

- Rèn cho HS hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; năng lực thẩm mĩ góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tính cẩn thận, rèn chữ đẹp đúng mẫu.
II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

2. Học sinh : Vở BTTV.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu ( 5’)

- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức ( 15’)
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa I, K.

+ Chữ hoa I, K gồm mấy nét?

- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

1.Viết chữ hoa


-GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa I,

* Quan sát mẫu chữ viết hoa I K đó cải, đó rằng, các nét và quy trình viết chữ viết

K và hướng dẫn HS

hoa I K (đặc biệt là cấu tạo của chữ viết hoa I như phần đầu của chữ viết hoa Kỳ).

GV có thể hướng dẫn HS viết theo quy trình sau:

vừa cao 5 li, rộng 2 li; cỡ nhỏ cao 2,5 li, rộng 1 lí. N

Chữ viết hoa I cỡ

• Nét1(cong trái và lượn ngang); từ điểm đặt bút trên đường kẻ ngang 5 cạnh bên phải đường kẻ dọc 3, viết nét cong trái, kéo dài thêm đến giao điểm đường kẻ ngang 6 và đường kẻ dọc 4.

• Nét 2 (móc ngược trái và lượn vào trong); từ điểm kết thúc nét 1, kéo thẳng xuống đến đường kẻ ngang 2 rối viết nét cong trái. Điểm kết thúc là giao điểm giữa đường kẻ dọc 3 và đường kẻ ngang 2.

Chữ viết hoa K cỡ vừa cao 5 li, rộng 5 li; cỡ nhỏ cao 2,5 li, rộng 2,5 li.

* Viết nét 1, 2 như viết chữ viết hoa I.

* Nét 3: Đặt bút tại giao điểm đường kẻ ngang 5 và đường kẻ dọc 5, vòng bút viết nét cong bé, đưa bút hơi thẳng xuống quảng giữa của chữ để tạo nét thắt nhỏ ở giữa; tiếp

theo, viết nét móc ngược phải. Điểm dừng bút là giao điểm giữa đường kẻ ngang 2 và

đường kẻ dọc 6.

+ HS quan sát GV viết mẫu trên bảng lớp (hoặc cho HS quan sát cách viết chữ viết hoa I, K trên màn hình, nếu có).

- HS tập viết chữ viết hoa I, K (trên bảng con hoặc vở ô li, giấy nháp) theo hướng dẫn

(HS có thể chỉ cần viết chữ viết hoa K vì chữ này đã bao gồm chữ viết hoa I).

- GV hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau.

- HS góp ý cho nhau theo cặp.

- YC HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.

- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:

GV yêu cầu HS đọc cụm từ ứng dụng

- Cụm từ ứng dụng có nghĩa là gì?
*Kiến là loài vật nhỏ bé , có đức tính cần cù, chịu khó.Con người cần học tập đức tính đó.
- Cụm từ gồm mấy tiếng ? Đó là những tiếng nào ?

- Con hãy cho biết độ cao của các chữ trong cụm từ ứng dụng trên?

- Khoảng cách giữa các tiếng  như​​ thế nào?
-Vị trí dấu thanh như​​ thế nào?

- Vì sao dấu thanh lại được đặt như vậy?

+ Cách nối từ K sang i.

- Hướng dẫn HS nối chữ trong tiếng Kiến
Đặt bút ở đường kẻ ngang 3 viết nét cong kín của chữ hoa K. Từ điểm dừng bút của chữ hoa K nối liền điểm bắt đầu của chữ i tiếp tục viết các con chữ ê, n dừng bút ở giữa đường kẻ ngang 1 và 2

- GV yêu cầu HS viết chữ Kiến bảng con.

- GV nhận xét, uốn nắn, có thể nhắc lại cách viết.

+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.

3. Hoạt động luyện tập, thực hành:

( 15’)

- GV nêu yêu cầu viết

+ Viết chữ hoa I, K mỗi chữ 1 dòng cỡ nhỡ, 1 dòng cỡ nhỏ

+ Chữ Kiến 1 dòng cỡ nhỡ, 1 dòng cỡ nhỏ

+ Cụm từ ứng dụng Kiến tha lâu cũng đầy tổ 3 lần cỡ nhỏ.

+ Bạn nào viết nhanh đẹp có thể viết hết các dòng còn lại.

- Cho HS viết bài vào vở

- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết

- GV theo dõi uốn nắn

- GV thu 3 đến 5 bài nhận xét 
- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.

*Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay các con đã được học bài gì?

- Nhắc lại quy trình viết chữ hoa I,K?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về viết tiếp phần ở nhà chuẩn bị bài sau: Chữ hoa L.
	- 1-2 HS chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.

- 2 - 3 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS đọc cụm từ ứng dụng
- Nói về đức tính cần cù, chịu khó của loài kiến. 

- HS lắng nghe
- Cụm từ gồm 6 tiếng đó là; Kiến, tha, lâu, cũng, đầy, tổ.

- Các con chữ K, h, l,y cao hai li rưỡi,con chữ t cao 1,5 li, con chữ đ cao 2 li,các chữ còn lại cao 1 li.

- Khoảng cách giữa tiếng bằng một con chữ o.

- Dấu sắc được đặt trên nguyên âm iê trong tiếng Kiến. Dấu ngã được đặt trên âm u trong tiếng cũng. Dấu huyền trên âm â trong tiếng đầy. Dấu hỏi trên âm ô trong tiếng tổ
- Vì tiếng chứa nguyên âm đôi có âm cuối dấu thanh được đặt ở âm thứ 2.

- HS quan sát trên bảng

- HS viết chữ Kiến cỡ nhỏ

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Hoạt động giáo dục theo chủ đề 

BÀI 11: TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS cùng nghĩ về ngôi trường mà mình mơ ước, về những điều mà các em mong muốn sẽ có ở ngôi trường của mình.

HS xây dựng khái niệm “Trường học hạnh phúc” theo tưởng tượng, mơ ước của mình. 

− Yêu quý, tự hào về ngôi trường của mình.  Mong muốn góp sức mình để xây dựng một môi trường học tập hạnh phúc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học. Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây thông thường.
- HS: Sách giáo khoa; giấy A3 hoặc A1, màu vẽ hoặc bút dạ, bút chì màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 5’
− GV đề nghị HS chia sẻ với các bạn theo mẫu câu: “Ở trường, tớ thích nhất là …”; “Hằng ngày, tớ rất thích đến …” (Nơi nào ở trường?)

- GV dẫn dắt, vào bài.

2. Khám phá chủ đề: 20’
*Hoạt động: Tham gia xây dựng kế hoạch “Trường học hạnh phúc”.
− GV đề nghị HS cùng nhớ lại những nơi ở trường bằng các câu hỏi:
+ Trường chúng ta có những nơi nào, phòng ban nào? Nơi nào, hoạt động nào ở trường làm em thấy hạnh phúc?

+ Em không thích nơi nào trong trường? Vì sao? Em có muốn thay đổi nó không? Thay đổi như thế nào? 

− GV đề nghị mỗi tổ cùng bàn bạc, xây dựng kế hoạch “Trường học hạnh phúc”. Phân công cụ thể hoạt động được viết hoặc vẽ vào một tờ giấy A3.

−  HS trình bày ý tưởng của mình trước lớp.

− GV đặt câu hỏi để gợi ý thêm cho nội dung công việc. Ví dụ:

+ Nếu sân trường nhiều rác, chúng ta sẽ làm gì?

+ Các em hãy đánh giá về lượng cây xanh và hoa ở trường mình, liệu có ít quá không? Chúng ta sẽ làm gì?

- GV kết luận: Mỗi Sao nhi đồng đưa ra được nội dung kế hoạch cho Sao của mình, phân công cụ thể cho từng bạn, hẹn ngày giờ, thống nhất trang phục, phương tiện, công cụ thực hiện,…
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: 5’
- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm: “Trường học hạnh phúc là …” .

- Mỗi nhóm (tổ) dùng giấy A0 để vẽ theo phương pháp Khăn trải bàn về chủ đề: “Điều gì ở trường có thể khiến tôi hạnh phúc?”. Mỗi HS vẽ một sự vật hoặc sự việc tưởng tượng. 

- Đại diện các nhóm trình bày.

- GV nhận xét, kết luận: HS cùng định nghĩa về trường học hạnh phúc. Ví dụ: “Trường học hạnh phúc là khi được chơi ngoài vườn trường nhiều hơn”… 

4. Cam kết, hành động: 5’
- Hôm nay em học bài gì?

- Xây dựng lên khẩu hiệu: Điều em muốn nói, việc em muốn làm và tuyên truyền đến các bạn trong trường.
	- HS quan sát, thực hiện theo HD.

- 2-3 HS nêu.

- 2-3 HS trả lời.

- HS thực hiện. 

- 2 – 3 HS trình bày

- 2-3 HS trả lời.

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
Ngày soạn: 11/11/2022

Ngày dạy: Thứ ba, 15/11/2022

Toán

Tiết 52: LUYỆN TẬP ( Tiếp theo)( Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Thực hành cộng (có nhớ) trong phạm vi 100. 
- Thực hiện được việc đặt tính rồi tính và tính nhẩm cộng (có nhớ) có kết quả bằng 100.

- Qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên  : https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, bộ đồ dùng toán, bảng phụ.
2. Học sinh: SHS, vở ô li, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

* Ôn tập và khởi động

- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Em học toán.

- Gọi 2 hs lên bảng Tính:

43 + 9 + 20 = ?

31 + 7 + 10 = ?

- Gọi Hs tự nêu cách tính, nhận xét. 

- Gv khen ngợi hs làm bài đúng.

* Kết nối: Giới thiệu bài, ghi bảng

2. Hoạt động thực hành, luyện tập: (20’)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (trang 64)

- Gọi hs nêu yêu cầu.

- Khi đặt tính phải chú ý điều gì? 

- Yêu cầu 2 hs làm bài trên bảng. Lớp làm bài vào vở.

- Gọi hs chữa miệng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện các phép tính sau: 12 + 48; 74 + 6

*Gv chốt lại cách đặt tính và thực hiện phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.
Bài 2:

- Gv yêu cầu hs nêu đề bài

- GV hướng dẫn hs thực hành phân tích mẫu :

+ 2 cộng 8 bằng 10, viết 0, nhớ 1.

+ 7 cộng 2 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10.

Vậy: 72 + 28 = 100

- Yêu cầu hs làm bài vào vở

- Chiếu bài và chữa bài của hs 

- Gọi hs nêu miệng cách tính từng phép tính

*Gv chốt lại cách tính  phép cộng có nhớ (trong trường hợp số có hai chữ số cộng với số có hai chữ số) có kết quả bằng 100.
  Bài 3

a, - Yêu cầu Hs đọc đề bài.

- Gv hướng dẫn Hs đặt tính và thực hiện tính.
- Chữa bài: hs nêu rõ cách đặt tính và thực hiện các phép tính sau: 64 + 36; 79 + 21

52 + 48; 34 + 66

- Gv chữa bài, nhận xét.

b, - Đọc yêu cầu b.

- Hướng dẫn Hs VD: 60 + 40, nhẩm là 6 chục + 4 chục bằng 10 chục. Vậy 60 + 40 = 100

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chữa bài.

- Gv chữa bài, nhận xét.

4 .Hoạt động vận dụng (5’)

-- GV cho HS quan sát tranh và nêu đề toán: Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan, đoàn khách thứ nhất có 22 người, đoàn khách thứ hai có 23 người. Hỏi hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người ?
GV nêu câu hỏi:

+ Trong tranh vẽ gì

+ Đoàn khách thứ nhất có bao nhiêu người ?

+ Đoàn khách thứ hai có bao nhiêu người ?

+ Vậy muốn biết hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người đi du lịch ta làm phép tính gì?

- Cho HS nêu phép tính thích hợp.

- Yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi nêu kết quả phép tính 22 + 23

- Gv nhận xét, tuyên dương.

* Củng cố dặn dò (5’)

- HS nêu cảm nhận hôm nay em biết thêm được điều gì?

- Em thích nhất hoạt động nào?

- Về nhà, em hãy tìm hỏi ông bà,cha mẹ , người thân xem có còn cách nào khác để thực hiện phép trừ có nhớ) trong phạm vi 20 không. Tiết sau chia  sẻ với cả lớp
	- HS hát và vận động theo bài hát Em học toán

 - 2 hs làm bảng, lớp làm nháp           

43 + 9 + 20 = 72

31 + 7 + 10 = 48

- Hs nêu cách tính, nhận xét bài bạn.

-Lắng nghe

- Hs nêu đề toán

- Phải chú ý sao cho đơn vị viết thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục. 

- 2Hs làm bài trên bảng, dưới lớp làm bài vào vở.
- Hs nêu cách tính

- Hs nhận xét bài của bạn

- Hs đổi chéo vở chữa bài.

- Hs đọc đề

- Hs đọc bài mẫu

- Hs lắng nghe Gv phân tích mẫu

- Hs thực hiện tính theo mẫu vào vở

63 + 37 = 100

81 + 19 =100

38 + 62 = 100

45 + 55 = 100

- Hs nói cách thực hiện phép tính của mình.

- Hs khác nhận xét, bổ sung

- 1 Hs nêu yêu cầu a.

- 2Hs làm bảng lớp. Lớp làm vở.

- Hs trình bày cách thực hiện của mình.

- Lớp nhận xét và chữa bài.

- 1 Hs đọc yêu cầu của b

- Hs tính nhẩm cộng các số tròn chục.

- 1 Hs lên làm bảng nhóm, cả lớp làm bài vào vở ôly.

- 3hs đọc bài làm, nhận xét.

60 + 40 = 100

40 + 60 = 100

20 + 80 = 100

80 + 20 = 100

10 + 90 = 100

90 + 10 =100

30 + 70 = 100

70 + 30 = 100

- Hai phép tính đều có kết quả 100. 

Vậy: 30 + 70 = 70 + 30 

- HS quan sát và trả lời câu hỏi:

+ Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan. 

+ Đoàn khách thứ nhất có 22 người.

+ Đoàn khách thứ hai có 23 người.

+ HS nêu: 22 + 23
- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện các nhóm nêu kết quả 

Hai đoàn khách tham quan có tất cả số người đi du lịch là:

22 + 23 = 45 ( người) 

             Đáp số: 45 người
-Nêu cảm nhận của bản thân

-Hs chia sẻ

-Lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt

TIẾT 104: NÓI VÀ NGHE : NIỀM VUI CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết được các nhân vật cũng như là những niềm vui của họ trong tranh minh họa.

- Biết trao đổi với các bạn về niềm vui của em; chia sẻ được những điều làm em không vui

- Phát triển năng lực ngôn ngữ; kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.
II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

2. Học sinh : Vở BTTV.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động mở đầu (5’)
- Cho HS nghe bài hát " Niềm vui của em".

- Niềm vui của bạn nhỏ trong bài hát là gì?

- GV: Niềm vui của bạn nhỏ chính là được đến trường.Bài hát nói lên những ước mơ giản dị của bạn nhỏ, mọi vật xung quanh một cuộc sống yên bình.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức: (22’)

* Hoạt động 1: Nói về niềm vui của các nhân vật trong mỗi bức tranh. 

-Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

Quan sát tranh và nói về niềm vui của các nhân vật trong mỗi tranh

+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?

+ Trong tranh có những ai? 

+ Mọi người đang làm gì?

- Theo em, các tranh muốn nói về điều gì?

- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp niềm vui của các nhân vật trong tranh.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2: Niềm vui của mình và điều làm mình không vui.

- YC HS nhớ lại những niềm vui của bản thân và điều là bản thân không vui.

- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

3. Hoạt động vận dụng (5’)

- HDHS nói với người thân về niềm vui của từng thành viên trong gia đình dựa vào sự gần gũi với mỗi người thân đó.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

*Củng cố, dặn dò: (3’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	-Lắng nghe
-Hs trả lời
- 1-2 HS chia sẻ: Niềm vui của bạn nhỏ là được đến trường. Cùng đàn chim hòa vang tiếng hát.

- HS lắng nghe

- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.

Tranh 1. Nai con nói: “Niềm vui của tớ là được đi dạo trong cánh rừng mùa xuân”

Tranh 2. Nhím nói: “Niềm vui của tớ là được cây rừng tặng cho nhiều quả chín

Tranh 3. Các bạn nhỏ nói: “Niềm vui của chúng tớ là được cùng học, cùng chơi với nhau.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- Đại diện Hs trình bày.

- HS lắng nghe.

- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.

- HS lắng nghe, nhận xét.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 11/11/2022

Ngày dạy: Thứ tư, 16/11/2022

TOÁN

TIẾT 53: LUYỆN TẬP (Tiếp theo) (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:Sau bài học, HS có khả năng:
- Thực hiện được việc đặt tính rồi tính và tính nhẩm cộng (có nhớ) có kết quả bằng 100.Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng ( có nhớ) trong phạm vi 100 đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.
- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
- Chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học. Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, bộ đồ dùng toán, bảng phụ.
2. Học sinh: SHS, vở ô li, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động : 5’
- GV tổ chức cho HS cả lớp chơi trò chơi “ Trời Mưa”

Luật chơi: Người quản trò phát lệnh lời đi kèm với những hành động buộc các bạn trong lớp phải làm theo. VD: 

Quản trò: Trời mưa, trời mưa
Cả lớp: Che ô, đội mũ (hai tay vòng lên phía trên đầu…………………………..

- Gv nhận xét, tuyên dương hs chơi tốt.

- Gv kết hợp giới thiệu bài.
	- HS lắng nghe luật chơi và đứng tại chỗ chơi trò chơi. 

- HS lắng nghe.

- HS ghi tên bài vào vở.



	2. Thực hành, luyện tập : 25’
Bài 4: (trang 65)B

- Gọi hs nêu yêu cầu a.

- GV phân tích mẫu :

3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1

9 thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy: 97 + 3 = 100

- Yêu cầu HS làm bảng con.

- GV cho HS giơ bảng và  nêu cách thực hiện.

- Gọi hs chữa miệng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện các phép tính sau: 97 + 3; 92 + 8

- Chốt các phét tính đều có kết quả là 100 và Gv lưu ý khi viết số 100 ở phần đặt tính.

b, Tính nhẩm :
- Gọi hs nêu yêu cầu b.

- Hướng dẫn Hs thực hiện tính nhẩm VD: 99 + 1 nhẩm là 9 + 1 bằng 10( 10 bằng 1 chục), 9 chục + 1 chục bằng 10 chục . Vậy 99 + 1 = 100

- Yêu cầu HS nêu miệng.

- HS tự nêu cách tính nhẩm

- Gv chữa bài, nhận xét.

*Gv chốt lại cách đặt tính và tính nhẩm phép cộng (có nhớ) có kết quả bằng 100 (trường hợp số có hai chữ số cộng với số có một chữ số).
	- Hs nêu yêu cầu a

- Hs đọc bài mẫu

 - HS làm bảng.

- Hs nêu cách tính

- HS nêu.

- HS nghe.

- Hs nêu yêu cầu b

- Hs thực hiện tính nhẩm.

- HS nêu miệng.

- HS nghe.



	Bài 5: Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau (trang 65) Trò chơi

- Gọi Hs đọc thầm yêu cầu.

- Bài 5 yêu cầu gì?

-  GV cho Hs quan sát các phép tínhvà cho Hs đọc các  phép  tính thỏ cầm và cà rốt.

- Gv tổ chức cho HS chơi tìm bạn.

*Gv chốt lại cách tìm các phép tính có kết quả bằng nhau.
	- 2 Hs đọc yêu cầu

- Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau.

- HS đọc.

- HS chỉ vào các phép tính có kết quả bằng nhau. 

- HS chơi.

7 + 93 = 1 + 99

76 + 4 = 4 + 76

59 + 31 = 82 + 8

- HS nghe.

	3. Vận dụng : 4’
Bài 6: Trang 65 ( V) 

- Gv Gọi Hs đọc đề bài.

+ Nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì?

 Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được bao nhiêu cây bắp cải bạn làm như thế nào?

+ Vì sao con làm phép tính cộng?

- Hãy nêu cho cô câu trả lời?

+ Ngoài câu trả lời trên ai có câu trả lời khác?

- Cả lớp làm vở.

 GV nhận xét, khen ngợi hs tích cực và chốt bài làm đúng.

* Gv chốt kĩ năng giải bài toán có lời văn thuộc dạng liên quan đến nhiều hơn.
	- 1 hs đọc.

+ Ngày thứ nhất cô Liên thu hoạch được 65 cây bắp cải.

+ Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được nhiều hơn ngày thứ nhất 35 cây.

+ Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được bao nhiêu cây bắp cải?

+ Lấy số cây thu hoạch được của ngày thứ nhất cộng với số cây ngày thứ hai thu hoach nhiều hơn.

+ Bài toán thuộc dạng liên quan đến nhiều hơn.

- Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được số cây bắp cải là

- HS làm vở.

- HS nghe.

· HS nghe

	4. Củng cố - dặn dò : 1’
- Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	- HS nêu ý kiến 

- HS lắng nghe


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiếng Việt
TIẾT 105: Bài 20: NHÍM NÂU KẾT BẠN (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ. Biết đọc lời nói, lời thoại của các nhân vật.

- Trả lời được các câu hỏi. Hiểu và nắm được nội dung chính của bài: Nhận biết được ý nghĩa, giá trị của tình cảm bạn bè, hiểu vì sao nhím nâu có sự thay đổi từ nhút nhát, trở nên mạnh dạn, thích sống cùng bạn bè.

- Hình thành năng lực phát triển ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tích cực trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

2. Học sinh : Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu:(4’)

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV hỏi:

+ Nói tên các chữ cái có trong bức tranh?

+ Hãy đoán xem các chữ cái đang làm gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Hình thành kiến thức mới:  (25’)
*Hướng dẫn đọc văn bản.

- GV đọc mẫu: giọng đọc tình cảm, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

- Hướng dẫn HS chia đoạn: 3 đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu đến vẫn sợ hãi.

+ Đoạn 2: Tiếp theo đến cùng tôi nhé.

+ Đoạn 3: Còn lại.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: nhút nhát, mạnh dạn, trú ngụ, trang trí….

- Luyện đọc câu dài: Chúng trải qua / những ngày vui vẻ, / ấm áp vì không phải sống một mình/ giữa mùa đông lạnh giá.
* Luyện đọc đoạn 

 - GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm đôi.
+ HS đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm.

+ GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.

- GV/HS đọc lại toàn bộ bài đọc.

xét giờ học.

*Củng cố, dặn dò: (3’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học, dặn dò chuẩn bị tiết sau
	- 3 HS đọc nối tiếp.
- 1-2 HS trả lời.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS đọc từ khó và giải nghĩa từ.

- 3 HS đọc nối tiếp.

- HS đọc nối tiếp.

- 2-3 HS đọc.

-Hs trả lời

-Lắng nghe, thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOÁN

TIẾT 54: PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 100 (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:Sau bài học, HS có khả năng:
- Thực hành trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 dạng 52 – 24 dựa vào phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20.  Thực hiện được việc đặt tính rồi tính và tính nhẩm trừ (có nhớ) có kết quả bằng 100.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Thông qua việc tìm kết quả các phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên  : https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, bộ đồ dùng toán, bảng phụ.
2. Học sinh: SHS, vở ô li, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5’

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Truyền điện”, trò chơi đố bạn để tìm kết quả của các phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 đã học.

- GV cho HS quan sát bức tranh, thảo luận nhóm bàn dựa vào tranh nêu phép tính trừ.

+ Làm thế nào để tìm được kết quả của phép trừ 52 – 24 = ? 

- Gv nhận xét, tuyên dương.

- Gv kết hợp giới thiệu bài
	- HS chơi trò chơi “ truyền điện” VD:           42 - 23 = 19

                  33 - 15 =  18
                  51 - 34 =  17

                            …………………

- HS quan sát, thảo luận và tìm ra được phép trừ 52 – 24 = ?

- Hs tự nêu theo suy nghĩ của mình

- HS lắng nghe.

- HS ghi tên bài vào vở.



	2. Hình thành kiến thức: 10’
- GV hướng dẫn hs cách tìm kết quả phép tính 52 - 24 bằng các khối lập phương:

- GV yêu cầu HS lấy các khối lập phương và thực hiện theo GV.

Nêu: Lấy 52 khối lập phương, gài thành từng thanh chục, để có 5 thanh ở cột chục, 2 khối lập phương rời ở cột đơn vị đồng thời gắn lên bảng.

- GV hướng dẫn HS lấy ra 24 khối lập phương từ 52 khối lập phương đã cho: lấy 1 thanh chục ở cột chục, tháo rời ra đưa qua cột đơn vị thì được 12 khói lập phương đơn vị, lấy đi 4 khối lập phương đơn vị thì còn 8 khối lập phương đơn vị, lấy ra tiếp 2 thanh chục ở cột chục, còn lại 2 thanh chục và 8 khối lập phương đơn vị.

- Vậy 52 - 24 = ?

- Muốn tính 52 - 24 ta đã thực hiện gài các thanh hình lập phương như thế nào?

- GV chốt ý

- GV hướng dẫn Hs tìm kết quả phép trừ 52 - 24 bằng cách đặt tính rồi tính ( Lưu ý: kĩ thuật mượn trả)

+ 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8, nhớ 1.

+ 2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2.

Vậy: 52 – 24 = 28.

- Yêu cầu Hs thực hiện một số phép tính khác vào bảng con: 

65 – 17 = ?

74 – 16 = ? 

- Gv nhận xét, tuyên dương.
	- HS lấy các khối lập phương và thực hiện theo GV
- Hs lấy 5 thanh ở cột chục, 2 khối lập phương rời ở cột đơn vị gài vào bảng cá nhân.

Hs thao tác trên các khối lập phương của mình, tay gài, miệng nói theo Gv hướng dẫn

- Hs trả lời: 52 - 24 = 28

- 2, 3 hs trả lời

- Hs lắng nghe

- Hs thực hành đặt tính rồi tính vào bảng con.

- HS làm một số VD: 

65 – 17 = 48

74 – 16 = 58

	3. Thực hành, luyện tập:13’
Bài 1: Tính ( trang 67) V

31 – 16           42 – 25       63 – 28      44 - 38

- Gv yêu cầu hs nêu đề bài

- GV hướng dẫn hs: Ta thực hiện tính như thế nào?

- Yêu cầu hs làm bài vào vở.

- Chiếu bài của 1 số Hs nhận xét.

 - Gọi hs nêu miệng cách tính từng phép tính 

*Gv chốt lại cách tính  phép trừ (có nhớ) (trong trường hợp số có hai chữ số trừ với số có hai chữ số) trong phạm vi 100.
	- Hs đọc đề

- Hs trả lời: Tính từ phải sang trái bắt đầu từ cột đơn vị

- Hs làm vở và chụp ảnh gửi cô.

- Hs dưới lớp nhận xét bài bạn

- Hs nói cách thực hiện phép tính của mình.

- Hs khác nhận xét, bổ sung



	4. Vận dụng:5’

Tính (theo mẫu)

M: 41 - 15 - 9 = ?
32 - 18 - 5 = ?   52 - 23 - 8 = ?  64 - 36 - 9 = ?

- Gọi hs nêu đề bài

- GV hướng dẫn mẫu: 

41 - 15 - 9 = 26 - 9

                  = 17
- Ta thực hiện tính ntn?

- Yêu cầu hs làm bài vào nháp.

 GV chữa bài. 

- Gọi hs nêu miệng cách tính từng phép tính 

*Gv chốt lại cách tính  phép trừ (có nhớ) (trong trường hợp số có hai chữ số trừ với số có hai chữ số) trong phạm vi 100.

5. Củng cố- dặn dò: 2’

- Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	- Hs đọc đề

- Hs lắng nghe

- Hs trả lời: Tính lần lượt từ  trái sang phải 

- Hs lên bảng làm bài nháp.

32 - 18 - 5 = 14 - 5 = 9

52 - 23 - 8 = 29 - 8 = 21

64 - 36 - 9 = 28 - 9 = 19

- HS chữa bài.

- Hs nói cách thực hiện phép tính của mình.

- Hs khác nhận xét, bổ sung

- HS nêu ý kiến 

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có): 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng việt 

Tiết 106: BÀI 20: NHÍM NÂU KẾT BẠN ( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Đọc đúng các từ khó, biết đọc lời nói, lời thoại của các nhân vật. Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài: Nhận biết được ý nghĩa, giá trị của tình cảm bạn bè, hiểu vì sao nhím nâu có sự thay đổi từ nhút nhát, trở nên mạnh dạn, thích sống cùng bạn bè.

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ hoạt động, đặc điểm, đặt được câu nói về hoạt động của học sinh. Góp phần hình thành phẩm chất yêu quý bạn bè, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm. Biết bồi dưỡng tình cảm bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

2. Học sinh : Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5’)

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV hỏi:

+ Nói tên các chữ cái có trong bức tranh?

+ Hãy đoán xem các chữ cái đang làm gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.


	- 3 HS đọc nối tiếp.
- 1-2 HS trả lời.



	2. Luyện tập. (10’)
- GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi trong sgk/tr.90.
Câu 1. Chi tiết nào cho thấy nhím nâu rất nhút nhát?

+ Yêu cầu HS đọc lại đoạn 1,2

+ HS trả lời trước lớp

- GV và HS nhận xét

- GV kết luận: nhím nâu lúng túng, nói lí nhí, nấp vào bụi cây, cuộn tròn người, sợ hãi, run run khi bước vào nhà nhím trắng.

Câu 2. Kể về những lần nhím trắng và nhím lâu gặp nhau.

+ Yêu cầu HS đọc lại đoạn 1,2

+ HS trả lời trước lớp

- GV và HS nhận xét

- GV kết luận: Lần 1, nhím trắng và nhím nâu gặp nhau vào một buổi sáng, khi nhím nâu đi kiếm quả cây. Lần 2, chúng gặp lại nhau khi nhím nâu tránh mưa đúng vào nhà của nhím trắng

Câu 3. Theo em, vì sao nhím nâu nhận lời kết bạn cùng nhím trắng ?

+ Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3

+ HS trả lời trước lớp

- GV và HS nhận xét

- GV kết luận: Vì nhím nâu thấy nhím trắng tốt bụng, thân thiện, vui vẻ,..; nhím nâu nhận ra không có bạn thì sẽ rất buồn.

Câu 4. Nhờ đâu nhím trắng và nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp?

+ Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời
+ HS trả lời trước lớp

- GV và HS nhận xét

- GV kết luận: Nhờ sống cùng nhau mà nhím nâu và nhím trắng đã có những ngày đông vui vẻ và ấp áp.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

3. Hoạt động luyện tập thực hành:  (5’)Luyện đọc lại.
- GV đọc diễn cảm toàn bài

- Yêu cầu HS nhận xét giọng đọc của từng nhân vật.

- Yêu cầu HS luyện đọc đoạn 1 

- Gọi HS đọc diễn cảm 
- GV nhận xét, khen ngợi.

4. Luyện tập theo văn bản đọc. (10’)
Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.90.

- Cho HS đọc lại đoạn 3 và quan sát tranh minh họa tình huống. 

- Từng cặp đóng vai thể hiện tình huống.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.90.

- HDHS đóng vai tình huống

- GV sửa cho HS cách cử chỉ, điệu bộ.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

* Củng cố, dặn dò: 5’
- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

-HS lần lượt trả lời: nhím nâu lúng túng, nói lí nhí, nấp vào bụi cây, cuộn tròn người, sợ hãi, run run.. .

- HS lắng nghe

- HS trả lời: Nhím trắng và nhím nâu gặp nhau vào buổi sáng khi nhím nâu đí kiếm ăn và gặp nhau tránh mưa...

- HS lắng nghe

- HS trả lời: Nhím nâu nhận lời kết bạn cùng nhím trắng vì nhím nâu nhận ra không có bạn thì rất buồn....

- HS lắng nghe

- HS làm việc cá nhân
- Hs trả lời: Vì nhím trắng và nhím nâu không phải sống một mình.

- HS lắng nghe.

- HS nhận xét giọng đọc của nhím nâu và nhím trắng.

- HS luyện đọc cá nhân
- HS đọc trước lớp.

- 2-3 HS đọc.

- HS thể hiện.

- HS đọc.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy( Nếu có):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 11/11/2022

Ngày dạy: Thứ năm, 17/11/2022

                TIẾT 55: PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 100
( Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:

- Thực hiện được việc tính nhẩm trừ (có nhớ) có kết quả bằng 100.

 Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ ( có nhớ) trong phạm vi 100 đã học vào giải toán có lời văn.

- Thông qua việc tìm kết quả các phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên  : https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, bộ đồ dùng toán, bảng phụ.
2. Học sinh: SHS, vở ô li, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1* Khởi động: 5’
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Vòng quay kì diệu”.Gv phổ biến luật chơi: Người quản trò sẽ mời hs tham gia và quay vào phép tính nào thì nêu phép tính đó.

- Gv nhận xét, tuyên dương.

- Dẫn dắt, giới thiệu bài
	- HS chơi trò chơi “ Vòng quay kì diệu” 

- HS lắng nghe.

- HS ghi tên bài vào vở.

	2.Thực hành, luyện tập : 15’
Bài 3: Số 

- Gọi hs nêu đề bài

- GV cho Hs quan sát tranh và giới thiệu, có một số phép tính trên giấy, chú mèo con sơ ý làm đổ mực, che mất một số trong mỗi phép tính. Con hãy tìm số thích hợp bị mực che khuất giúp chú mèo con nhé.

- Hướng dẫn: ví dụ ở phép tính đầu tiên, 3... - 18 = 13

số nào trừ 8 thì bằng 3? Hay ở phép tính thứ ba, 95 - ...8 = 57 số 15 trừ mấy thì bằng 9?

-Yêu cầu hs làm bài vào vở

- Chiếu bài và chữa bài của hs 

- Gọi hs nói lên cách tìm của mình
* Chốt lại cách thực hiện phép tính trừ ( có nhớ) trong phạm vi 100. 
3.Vận dụng: 10’
Bài  4: Giải toán
- Yêu cầu hs nêu đề toán

- Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết Mai nhặt được bao nhiêu quả trứng gà ta làm như thế nào?

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Cho HS làm vào vở
- Gọi hs dưới lớp đọc bài làm

+ Ngoài câu trả lời của bạn ai có câu trả lời khác? 

- GV nhận xét, khen ngợi hs tích cực và chốt bài làm đúng.
	- 1Hs nêu đề toán

- Hs lắng nghe

- Hs tự tìm theo cách của mình.

- Hs làm bài vào vở
- Hs nhận xét bài của bạn

- Hs nêu cách tìm của mình

- HS nhắc lại cách thực hiện phép trừ.

- 2 Hs đọc đề
- Kiên nhặt được 35 quả, Mai nhặt được ít hơn Kiên 16 quả.

- Mai nhặt được bao nhiêu quả trứng gà?

- Ta lấy số quả trứng Kiên nhặt được trừ đi số quả Mai nhặt ít hơn.

- Bài thuộc dạng toán ít hơn

- Hs viết phép tính : 35 - 16

Bài giải:

Mai nhặt được số quả trứng gà là:

35 - 16 = 19 ( quả)

                Đáp số: 19 quả trứng gà

- Hs dưới lớp đổi chéo vở nhận xét bài bạn.

+ Số quả trứng gà Mai nhặt được là

- Hs khác nhận xét, bổ sung.

	4.Củng cố- dặn dò: 5’
- Gv tổ chức cho hs tham gia trò chơi “Thu hoạch trứng gà” 

- Gv phổ biến luật chơi: Giúp bạn Mai thu hoạch trứng gà bằng cách trả lời các câu hỏi có trong mỗi quả trứng.

- Khen đội thắng cuộc

- Bài học hôm nay em biết thêm được điều gì?

- Em dặn các bạn cần lưu ý điều gì?

- Dặn hs tìm hỏi ông bà, bố mẹ xem còn cách nào khác để thực hiện phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 không, để tiết sau chia sẻ với cả lớp.
	- Hs lắng nghe Gv phổ biến luật chơi.

- Hs tham gia trò chơi

- HS trả lời

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( NẾU CÓ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..........
Tiếng việt ( Nghe-viết)
Tiết 107: NHÍM NÂU KẾT BẠN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu. Làm đúng các bài tập chính tả.

- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ, góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ học tập, rèn tính cẩn thận

* Thực hành viết HS tự thực hiện ở nhà dưới sự giúp đỡ của PH
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

2. Học sinh : Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)
- Cho HS hát bài Tìm bạn thân

- Gọi 2 HS viết từ con hươu, liêu xiêu.

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV giới thiệu bài mới

2. Hoạt động khám phá: (15’)
* Nghe – viết chính tả.

- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Đoạn viết có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn viết có chữ nào dễ viết sai?

- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.

*Thực hành viết HS tự thực hiện ở nhà dưới sự giúp đỡ của PH

 3. HĐ Luyện tập (7’)
Bài 2. 

a. Chọn g hay gh thay cho ô vuông.
- Gọi HS đọc YC bài 2.
- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc chính tả đã học ở lớp 1: Khi nào viết g, khi nào viết gh?

- Yêu cầu HS làm bài tập, đọc nhanh kết quả trước lớp

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng: gặp bạn, góp thành, quả gấc, gặp được, ghé vào.

b. Chọn a hoặc b.

- Gọi HS đọc YC bài 2.
- GV hướng dẫn HS cách tìm các từ theo mẫu.

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân, tìm từ 

- Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả

- GV và HS nhận xét

- GV chốt các đáp án đúng.

- GV chữa bài, nhận xét.

4. Vận dụng (3’)
- Yêu cầu HS  tiếp tục những từ có chứa iu và ưu, g và gh. 

* Củng cố dặn dò: 2’
- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc chính tả khi dùng g và gh.

- GV nhận xét giờ học.
	- Cả lớp đồng thanh hát

- 2 HS viết từ, cả lớp viết vào bảng con.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.

- HS luyện viết bảng con.

- Hs thực hành viết ở nhà
- 1-2 HS đọc.
- HS nhắc lại quy tắc viết g hay gh.

Vài HS nhắc lại

- HS làm bài cá nhân, nhận xét bài của bạn.

- HS lắng nghe

- HS chia sẻ.
- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc thầm theo.

- HS lắng nghe

- HS làm việc cá nhân
- Đại diện hs chia sẻ
- HS nhận xét bài của bạn

- HS lắng nghe

- HS tìm các từ...

- Vài HS nhắc lại

- HS lắng nghe


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy( Nếu có):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiếng việt
Tiết 108: TỪ NGỮ CHỈ HOẠT ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM. 
CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Tìm được từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm.

- Đặt được câu về hoạt động theo mẫu.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm.Rèn kĩ năng đặt câu. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

2. Học sinh : Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Mở đầu (5 phút)

- Cho học sinh xem video bài hát" Cùng vui chơi"

- Bài hát nói đến hoạt động gì của học sinh
- Bài hát nói đến các trò chơi dân gian của các bạn nhỏ.

- GV: Tuổi thơ của chúng ta gắn liền với các trò chơi dân gian. Những trò chơi đem đến cho chúng ta những niềm vui, những tiếng cười sảng khoái. Và đó là một trong những hoạt động, đặc điểm trạng thái của mỗi chúng ta. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay: Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm. Câu nêu hoạt động.

2. Khám phá(15 phút)
* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm.

Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC Hs suy nghĩ
- GV hỗ trợ HS.

- Gọi đại diện hs trình bày

- GV chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

- GV: Từ chỉ hoạt động là từ nêu lên sự vân động hướng ra bên ngoài.

Từ chỉ đặc điểm là từ nói lên đặc điểm trạng thái, tính chất của người, vật

-Y/C HS tìm các từ chỉ hoạt động, đặc điểm khác

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC.

- Bài YC làm gì?

- Gọi HS nêu lại các từ chỉ hoạt động ở bài 1.

 - GV tổ chức HS quan sát tranh để lựa chọn các từ ngữ cần điền.

- YC HS làm bài vào VBT bài 6/ tr.47.

- Hs trình bày trước lớp
- Nhận xét, khen ngợi HS.

3. Vận dụng: (10 phút) Viết câu về hoạt động.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài 3.

- HDHS đặt câu theo nội dung của từng bức tranh.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

- YC HS làm bài vào VBT bài 7/ tr.47.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

- Thế nào là câu nêu hoạt động?

- GV: Câu nêu hoạt động nói lên sự vận động của người, vật được hướng ra bên ngoài.

- Gọi HS đặt một câu nêu hoạt động

* Khi viết câu chúng ta cần lưu ý điều gì?

- Khi viết câu phải có nghĩa , viết hoa chữ cái đầu câu, kết thúc câu sử dụng dấu chấm.

* Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học. Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	- 1-2 HS chia sẻ

- Bài hát nói đến các trò chơi của học sinh.

- HS lắng nghe

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện cá nhân
- Đại diện hs  trình bày

+ Từ ngữ chỉ hoạt động: nhường bạn, giúp đỡ, chia sẻ.

+ Từ ngữ chỉ đặc điểm: hiền lành, chăm chỉ, tươi vui.

- HS lắng nghe

- 4-5 HS nêu

+Từ chỉ hoạt động: chạy, nhảy, chơi, học, đi, đứng,.....

+ Từ chỉ đặc điểm: xinh đẹp,dễ thương, đáng yêu, cao, lớn, thấp, bé, trắng, xanh, đỏ .... 

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

-HS đọc: nhường nhịn, giúp đỡ, chia sẻ

- HS thực hiện cá nhân
- HS làm.

- HS chia sẻ câu trả lời.

a. Mẹ cho Hải cái bánh rất ngon. Hải mang đến cho hà và Xuân cùng ăn. Mẹ khen:" Con biết chia sẻ cùng bạn bè rồi đấy".

b.Biết Hải ốm, phải nhỉ học, Xuân mang sách vở sang, giảng bài cho bạn. Hải xúc động vì bạn đã giúp đỡ mình bị ốm.

c. Hải và Xuân đều muốn ngồi bàn đầu. Nhưng ở đó chỉ còn một chỗ. Xuân xin cô cho Hải được ngồi chỗ mới.Cô khen Xuân đã biết nhường nhịn.
- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS đặt câu 

Tranh 1: Bạn Lan cho bạn Hải mượn bút. Bạn Hải nhận bút bạn Lan đưa....

-Tranh 2: Các bạn đến thăm Hà ốm. Hà ốm đang nằm trên giường...

- Tranh 3: Các bạn đang trực nhật. Các bạn đang lau dọn bàn ghế, cửa kính lớp học...

- HS lắng nghe.

- Câu nêu hoạt động nói lên sự vận động của người, vật...

- 2-3 HS đặt câu:

Em đang học bài. 

Chúng em chơi đá cầu.

Em lau nhà giúp mẹ.

- HS chia sẻ. Chữ cái đầu câu viết hoa, kêt thúc câu sử dụng dấu chấm.

- HS lắng nghe

- Hs nêu


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy( Nếu có):
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng việt
Tiết 109: VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ MỘT GIỜ RA CHƠI 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Viết được 3-4 câu kể về một giờ ra chơi ở trường em.

- Chia sẻ với bạn về hoạt động của học sinh ở trường em yêu thích.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học kĩ năng viết đoạn văn.Góp phần hình thành phẩm chất bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

2. Học sinh : Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:(5p)

- Cho HS nghe ca khúc giờ ra chơi

- Trong giờ ra chơi các bạn nhỏ có những hoạt động gì?

- GV dẫn dắt vào bài học

2. Khám phá: (10p)

Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh, hỏi:

+ Tranh vẽ gì?
- Hướng dẫn HS làm việc cá nhân dựa vào tranh và liên hệ thực tế ở trường để kể tên một số hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi.

- GV gọi HS chia sẻ.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

3. Luyện tập, thực hành (10p)

Bài 2:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Hướng dẫn HS viết đoạn văn theo gợi ý:

+ Trong giờ ra chơi em và các bạn thích chơi ở đâu? 

+ Em và các bạn thường chơi trò gì?

+ Em thích hoạt động nào nhất?

+ Em cảm thấy thế nào sau mỗi giờ ra chơi?

- Yêu cầu HS hỏi và trả lời cho nhau nghe các câu hỏi trên.

- GV gọi hs trình bày trước lớp.

- Yêu cầu HS viết bài vào vở.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
4. Vận dụng (5’)
- Nhắc nhở HS cần chú ý giữ an toàn trong giờ ra chơi, nên chơi những trò chơi bổ ích, tránh xa những nơi dễ gây nguy hiểm như hàng rào, bụi cỏ,...

- GV nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị một câu chuyện (trong sách, báo,..) về chủ đề các hoạt động trong nhà trường.
	- HS lắng nghe

- Nhày dây, bắn bi, đá bóng,...

- HS lắng nghe

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.
- 2-3 HS trả lời: các bạn nhỏ chơi cầu lông, đá cầu, đọc sách,...

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- Sân trường, ghế đá, trong lớp...

- Nhảy dây, đá bóng, chuyền,...

- HS trả lời

- HS nêu cảm nhận của mình

- HS thực hiện
- 3-4 HS trình bày trước lớp

- HS viết bài vào vở

- HS chia sẻ bài.

- HS tự sửa đoạn văn đã viết.
- HS kể: chào cờ, múa hát giữa giờ, trải nghiệm thực tế,...

- HS nêu tên

- HS trả lời

- HS nêu

- HS thực hiện 




IV.Điều chỉnh sau tiết dạy( Nếu có):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tự nhiên và xã hội

BÀI 8: ĐƯỜNG VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ( Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

· Kể được tên các loại đường giao thông.Nêu được một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về đường giao thông và phương tiện giao thông.
· Thu thập được thông tin về tiện ích của một số phương tiện giao thông.
*Tích hợp nội dung của chủ đề “Giao thông ở địa phương em” tài liệu giáo dục địa phương lớp 2.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

2. Học sinh : Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 5’

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Bạn và gia đình đã từng sử dụng những phương tiện giao thông nào để đi lại?

- GV dẫn dắt vấn đề: Các em và gia đình đã từng sử dụng rất nhiều lần những phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, tàu hỏa, máy bay, xe buýt, xe khách,....để đi lại. Vậy các em đã biết rõ về những loại đường giao thông, phương tiện giao thông hay một số loại biển báo giao thông không? Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này. Chúng ta cùng vào Bài 8 – Đường và phương tiện giao thông. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: 25’

Hoạt động 1: Các loại đường giao thông

a. Mục tiêu: 
- Kể được tên các loại đường giao thông.

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về đường giao thông.

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 42 và trả lời câu hỏi:[image: image2.png]



+ Kể tên các loại đường giao thông?

+ Giới thiệu tên các loại đường giao thông khác, mà em biết?

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- GV mời HS khác nhận xé, bổ sung câu trả lời.

- GV hoàn thiện câu trả lời và bổ sung: Đường thủy gồm có đường sông và đường biển.

- GV giới thiệu thêm về đường cao tốc trên cao và đường tàu điện ngầm ở một số nước. 

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 2: Giới thiệu các loại đường giao thông ở địa phương

a. Mục tiêu: Thu thập được thông tin về các loại đường giao thông ở địa phương mình.

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc nhóm 6

- GV yêu cầu HS:

+ Từng HS chia sẻ trong nhóm thông tin mà mình đã thu thập được về giao thông của địa phương.

+ Cả nhóm cùng hoàn thành sản phẩm vào giấy A2, khuyến khích các nhóm có tranh ảnh minh họa và sáng tạo trong cách trình bày sản phẩm.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp.

- GV mời HS khác nhận xé, bổ sung câu trả lời.

- GV bổ sung và hoàn thiện sản phẩm của các nhóm, tuyên dương những nhóm trình bày sáng tạo. 
*Tích hợp nội dung của chủ đề “Giao thông ở địa phương em”
- GV chia sẻ những thuận lợi, khó khăn về việc đi lại ở địa phương: thuận lợi (đường đẹp, rộng, nhiều làn), khó khăn (nhiều phương tiện tham gia giao thông, giờ tan tầm thường xảy ra hiện tượng ùn tắc,...)


* Củng cố - dặn dò: 5’

- Gv nhận xét tiết học

- Dặn hs về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau
	- HS trả lời: xe máy, ô tô, tàu hỏa, máy bay, xe buýt, xe khách,....

- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi.

- HS trả lời:

+ Tên các loại đường giao thông trong các hình: đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đường sắt. 

+ Tên các loại đường giao thông khác mà em biết: đường sống, đường biển, đường cao tốc,...

- HS thảo luận, trao đổi. 

- HS trình bày.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy( Nếu có):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 11/11/2022

Ngày dạy: Thứ sáu, 19/11/2022

Đạo đức

BÀI 5: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS biết được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian. Nêu được vì sao phải quý trọng thời gian.Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lý.

- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.

- Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

2. Học sinh : Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 5’
- Tổ chức cho hs nghe/ đọc bài thơ: “ Đồng hồ quả lắc”

- Trong bài thơ, đồng hồ nhắc chúng ta điều gì?

- Nhận xét, dẫn dắt vào bài.

2. Khám phá: 25’
*Hoạt động 1:Tìm hiểu ý nghĩa của việc quý trọng thời gian.

- GV cho hs quan sát tranh sgk tr.24. Thảo luận nhóm 4. Đọc lời chú thích trong mỗi tranh.

- GV kể chuyện “ Bức trang dở dang”.

- Mời hs vừa chỉ tranh, vừa kể tóm tắt nội dung câu chuyện.

- GV hỏi : Vì sao Lan kịp hoàn thành bức tranh còn Hà bỏ dở cơ hội tham gia cuộc thi ?

Theo em, vì sao cần quý trọng thời gian ?

-GV chốt : Khi đã làm việc gì, chúng ta cần đề ra kế hoạch, dành thời gian, tập chung vào công việc không nên mải chơi như bạn Hà trong câu chuyện. Quý trọng thời gian giúp chúng ta hoàn thành công việc với kết quả tốt nhất.

*Hoạt động 2: Tìm hiểu biểu hiện của việc quý trọng thời gian.

- GV chia nhóm 4. Giao nhiệm vụ cho các nhóm QS tranhsgk tr.25 và trả lời câu hỏi : 

+ Em có nhận xét gì về việc sử dụng thời gian của các bạn trong tranh ?

- Tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.

+ Theo em thế nào là biết quý trọng thời gian ?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt: Qus trọng thời gian là biết sử dụng thời gian một cách tiết kiệm và hợp lí như: thực hiện các công viecj hang ngày theo thời gian biểu ; phấn đấu thực hiện đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra ; giờ nào việc đấy…

3. Củng cố, dặn dò: 5’ 

- Hôm nay em học bài gì?

- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.

- Nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS nêu.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS lắng nghe

- 2-3 HS kể chuyện.

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS chia sẻ.

- 3-4 HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy( Nếu có):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng việt

Tiết 110: ĐỌC MỞ RỘNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Viết được 3-4 câu kể về một giờ ra chơi ở trường em.

- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn về hoạt động của học sinh ở trường em yêu thích.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. Hình thành phẩm chất yêu nước

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

2. Học sinh : Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:(4p)

- Gọi vài HS đọc bài luyện viết đoạn của mình trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài học

2. Khám phá – Luyện tập: (15-20p)

2.1. Tìm đọc các bài viết về hoạt động của HS ở trường.

Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

- Tổ chức cho HS đọc

- Tổ chức cho HS chia sẻ bài đọc trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Gọi HS nhắc lại một số hoạt động của học sinh ở trường.
- GV hướng dẫn học sinh trả lời các gợi ý trong SHS.

+ Yêu cầu HS kể tên những hoạt động của học sinh ở trường.

+ Nói tên hoạt động mà em yêu thích nhất.

+ Những ai tham gia hoạt động đó?

+ Điều bạn thích nhất ở hoạt động đó là gì?

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp về hoạt động yêu thích nhất.

- YC HS thực hành viết vào VBT bài 8 tr.47.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

3. Vận dụng:6-7p

- GV nhận xét, tổng kết lại nội dung chính: GV tóm tắt lại những nội dung chính: Đọc bài Nhím nâu kết bạn; rèn chính tả phân biệt g/ gh, iu/ ưu hoặc iên/ iêng; mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, hoạt động; luyện viết câu nêu hoạt động, viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi,...

- GV giao nhiệm vụ cho HS; Tiếp tục tìm đọc các bài viết về hoạt động của HS ở trường. 

* Củng cố, dặn dò

- Yêu cầu HS nhắc lại các nội dung đã học trong bài 20.

- GV nhận xét giờ học.
	- HS dưới lớp lắng nghe

- HS nhận xét

- HS nối tiếp nhau đọc.

- HS chuẩn bị sách, báo, truyện đã sưu tầm được theo dặn dò của GV. 
- HS chia sẻ.

- HS đọc bài chia sẻ của mình trước lớp

- 1-2 HS đọc.

- HS tìm đọc bài viết ở Thư viện lớp.

- HS kể: chào cờ, múa hát giữa giờ, trải nghiệm thực tế,...

- HS nêu tên

- HS trả lời

- HS nêu

- 2-3 HS chia sẻ trước lớp.

- HS viết vào vở.

- HS nhận xét cùng GV

- HS nêu lại những nội dung đã học

- HS lắng nghe, ghi nhớ.




IV.Điều chỉnh sau tiết dạy( Nếu có):
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Tự nhiên và xã hội
BÀI 8: ĐƯỜNG VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

· Kể được tên các loại đường giao thông.Nêu được một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về đường giao thông và phương tiện giao thông.
· Thu thập được thông tin về tiện ích của một số phương tiện giao thông.

*Tích hợp GD KNS.

*Tích hợp An toàn giao thông Bài 4: Biển báo hiệu giao thông đường bộ

*Tích hợp nội dung của chủ đề “Giao thông ở địa phương em” tài liệu giáo dục địa phương lớp 2
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC
·  1. Giáo viên: https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa.

· 2. Học sinh : Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. KHỞI ĐỘNG: 5’

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Đường và phương tiện giao thông (tiết 2)

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: 15’

Hoạt động 3: Một số phương tiện giao thông

a. Mục tiêu: 
- Kể được tên một số phương tiện giao thông.

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về phương tiện giao thông.

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát các hình từ Hình 1 đến Hình 9 SGK trang 43 và trả lời câu hỏi: [image: image3.png]



+ Nói tên các loại phương tiện giao thông có trong các hình?

+ Phương tiện đó đi trên loại đường giao thông nào?
Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Kể tên một số phương tiện giao thông người dân ở địa phương thường đi lại? Chúng có tiện ích gì?

+ Em thích đi bằng phương tiện giao thông nào? Vì sao? 

- GV giới thiệu thêm một số hình ảnh về các phương tiện giao thông khác: khinh khí cầu, tàu điện ngầm. [image: image4.png]
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*Tích hợp GD KNS.
II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG” 10’

Hoạt động 4: Thu thập thông tin

a. Mục tiêu: Thu thập được một số thông tin về phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc nhóm 6

- GV yêu cầu HS:[image: image6.png]



+ Từng cá nhân chia sẻ thông tin mà mình đã thu thập được về phương tiện giao thông và tiện ích của chúng trong nhóm.

+ Cả nhóm cùng hoàn thành sản phẩm và khuyến khích các nhóm có tranh ảnh minh họa (có thể trình bày theo từng nhóm: nhóm theo đường giao thông hoặc nhóm theo đặc điểm, tiện ích). 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.

- GV bổ sung và hoàn thiện sản phẩm của các nhóm và tuyên dương nhóm có cách trình bày sáng tạo. 
*Tích hợp An toàn giao thông Bài 4: Biển báo hiệu giao thông đường bộ

*Tích hợp nội dung của chủ đề “Giao thông ở địa phương em” tài liệu giáo dục địa phương lớp 2
Bước 3: Chơi trò chơi “Đố bạn”
- GV hướng dẫn từng cặp HS chơi trò chơi: Một HS nói đặc điểm, một HS đoán tên phương tiện giao thông.

[image: image7.png]Phuong tién giao théng ndo c6
hai bénh, khong gay & nhiém
moi tuong?




- GV gọi một số cặp HS lên chơi trước lớp. Những HS còn lại nhận xét và hoàn thiện cách chơi. 

* Củng cố - dặn dò: 5’

- Gv nhận xét tiết học

- Dặn hs về nhà ôn lại bàivà chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe
- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi.

- HS trả lời: 

+  Tên các loại phương tiện giao thông có trong các hình: ô tô, tàu thủy, máy bay, xe máy, tàu hỏa, xe đạp, thuyền, xích lô.

+ Phương tiện đó đi trên giao thông: đường bộ (ô tô, xe máy, xe đạp, xích lô), đường thủy (tàu thủy, thuyền), đường hàng không (máy bay), đường sắt (tàu hỏa). 

- HS trả lời: 

+ Ở địa phương em người dân đi lại bằng những phương tiện giao thông: ô tô, xe gắn máy, xe đạp. Chúng có tiện ích: đi lại thuận tiện, ít tốn kém thời gian.

+ Em thích đi bằng phương tiện giao thông: xe đạp vì bảo vệ môi trường.

- HS trao đổi, làm việc theo nhóm.

- HS trình bày: 

+ Máy bay: nhanh, ít tốn kém thời gian.

+ Tàu thủy: di chuyển khá nhanh.

+  Xe đạp: bảo vệ môi trường.

+ Ô tô: thuận đi lại mọi thời tiết và ít tốn kém thời gian. 

- HS chơi trò chơi:

A: Phương tiện giao thông nào có hai bánh, không gây ô nhiễm môi trường?

B: Đó là xe đạp. 

- HS lắng nghe


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy( Nếu có):
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